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TÓM TẮT

       Đã tiến hành thử nghiệm 2 dạng chế phẩm của cây bồ công anh mũi mác ( Lactuca indica L) (gọi tắt BCA) trên đàn gà thịt thương phẩm gồm 600 con từ 7 – 42 ngày tuổi nuôi tại trại gà gia công của công ty DABACO. Kết quả cho thấy:

- Mức độ tăng trọng, chất lượng thịt gà thí nghiệm khi được bổ sung cao và nước sắc cô đặc BCA 20% vào nước uống cao hơn so với lô đối chứng.

- Cả 2 dạng chế phẩm  đều kích thích tăng trọng gà thí nghiệm, trong đó dạng cao đặc BCAMM 20% có hiệu quả cao hơn nước sắc cô đặc 20%. 

- Cao đặc bảo quản tốt hơn trong điều kiện thường, sản xuất được thành chế phẩm , tuy nhiên giá thành cao hơn nước sắc cô đặc, nước sắc cô đặc phải bảo quản trong trong tủ lạnh và chỉ dùng trong thời gian 2-4 tuần. 

- Khi tiến hành cân thịt gà ở 42 ngày tuổi cho thấy khối lượng cân sống, móc hàm, thân thịt, cơ lườn và co đùi ở lô có sử dụng các chế phẩm BCA đều cho khối lượng cao hơn so với lô đối chứng.

Từ khóa:  Gà thịt, Bồ công anh mũi mác, Hiệu quả tăng trọng

Effects of preparations from dandelion (Lactuca indica)

on the growth of heavy poultry

                                                                                 Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Hằng
Summary
Two types of preparations of dandelion (Lactuca indica L), referred to the extract and the liquid concentrate, were administered to 600 heavy chickens in the DABACO company from 7 to 42 days of age to determine their effects on the growth of the chickens. The results showed that:

· The daily weight gain (DWG) and the meat quality in the experiment chickens were found higher than those of the control (no dandelion  fed) ones.

· Both type of preparation stimulated the chicken DWG and the dandelion  had a higher effect. 

· The dandelion  could be conserved more easily and for a longer time than the dandelion  which needed to be kept in freezers and expired in 2-4 weeks after the preparation.

· At 42 days old, the living weight, the carcass, the thigh and pectoral muscles of the experimental chickens  fed with these  preparations were much higher than the control ones.

Key words: Heavy chicken, Dandelion (Lactuca indica),, Growth efficiency.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bồ công anh Lactuca indica L (BCA) là loại cây mọc hoang, phân bố chủ yếu ở các vùng ẩm, ướt, thuộc các nước Châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Inđônêxia, Philipin và các nước Đông Dương. Ở Việt Nam, BCA phân bố rải rác khắp nơi (độ cao dưới 1000 mét) đến trung du và đồng bằng. Cây thường mọc ở nơi đất ẩm, trong vườn, ven đường đi, bãi sông… bỏ hoang. Ở nước ta một số cây khác nhau dều mang tên bồ công anh như : 
· BCA mũi mác được dùng phổ biến, nhất là tại các tỉnh phía Bắc và bắc Trung Bộ;
·  BCA Trung Quốc  được trồng ở một vài nơi ở nước ta, nhất là các miền núi cao như Tam Đảo, Sapa; 
· Cây chỉ thiên ở các tỉnh phía Nam cũng được nhân dân dùng với cái tên BCA.
             Năm 2008, nhóm tác giả Phạm Khắc Đoàn và cộng sự đã bước đầu nghiên cứu về thành phần hóa học của cây BCA bằng phương pháp phổ hiện đại. Kết quả đã xác định được một hợp chất flavonoid là luteolin 7-O-β-D glucopyranoside. Trong nhân dân thường sử dụng BCA để chữa các bệnh như viêm vú, mắt đỏ sưng đau, mụn nhọt. BCA còn có tác dụng chống tồn dư kháng sinh Enrofloxacin sử dụng trong điều trị gà tiêu chảy, kết quả này được nhóm tác giả Bùi Thị Tho và Nguyên Thị Thanh Hà nghiên cứu vào năm 2009. Hiện nay trong trong thú y chưa có một nghiên cứu nào về tác dụng của cây BCA đến khả năng tăng trọng của gia súc gia cầm.


II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

2.1. Nội dung

Theo dõi ảnh hưởng 2 chế phẩm từ cây BCA: dạng cao và dạng nước sắc cùng nồng độ 20%, đến khả năng tăng trọng trên đàn gà thịt. 

2.2. Nguyên liệu

- Cây BCA khô mua tại cửa hàng dược liệu, loại bỏ tạp chất, sây khô ở 500C, cân, rửa sạch, bào chế thành dạng cao khô và nước sắc theo giáo trình bào chế của trường đại học Dược.

- Gà thí nghiệm gồm 600 con,  7 ngày tuổi. Đàn gà thịt được chăm sóc theo quy trình hướng dẫn của Công ty Dabaco và ăn thức ăn hỗn hợp của Công ty sản xuất.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Thí nghiệm được tiến hành trên gà thịt từ 7 đến 42 ngày tuổi. Gà thí nghiệm khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ các vacxin theo đúng lịch, khối lượng gà ở các lô tương đối đồng đều. Tất cả các gà được chọn làm thí nghiệm đều sống trong một chuồng nuôi có tiểu khí hậu như nhau, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau. Gà thí nghiệm phân thành 3 lô như bảng sau: 

	Các lô thí nghiệm
	Số lượng gà (con/lô)
	PP bổ sung

	 Đối chứng

 Cao BCA 20%

 Nước sắc BCA 20%
	200

200

200
	       -

Nước uống

Nước uống


- Cho gà uóng chế phẩm cao và nước sắc BCAvào buổi sáng. 

- Phương pháp cân khối lượng gà

  Cân và tính khối lượng trung bình của gà cả lô thí nghiệm và đối chứng ở các ngày: 7, 14, 21, 28, 35 và 42 ngày tuổi. Mỗi lô bắt ngẫu nhiên 10 con, Từ ngày 28 trở đi khi giới tính gà đã rõ, bắt cân 5 sống và 5 mái ở từng lô. Tại thời điểm 42 ngày tuổi, ngoài cân ngẫu nhiên 10 con mổ khảo sát chất lượng thịt, chúng tôi còn cân toàn lô tính trọng lượng xuất chuồng.

-  Xử lý số liệu theo phương pháp phân tích thống kê trên máy tính bằng phần mềm Excel 2003.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả theo dõi trọng lượng trung bình của gà qua các tuần tuổi.

 Kết quả theo dõi trọng lượng bình quân và mức tăng trọng bình quân của gà thí nghiệm  qua các tuần tuổi được  tổng kết ở bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của chế phẩm BCA tới khả năng tăng trọng của gà thí nghiệm

	Lô

Tuổi gà 

(ngày )
	Đối chứng

(n = 10)
	Bổ xung cao BCA mũi mác 20%   (n = 10)
	Bổ xung nước sắc BCA mũi mác 20%   (n = 10)
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	7
	156,50  ± 2,79
	157,00   ± 2,49
	P> 0,05
	156,50  ± 3,50
	P> 0,05

	14
	439,00  ± 5,57
	481,00   ± 10,38
	P < 0,01
	461,00  ± 7,06
	P < 0,01

	21
	728,00  ± 38,64
	1070,00 ± 60,64
	P < 0,01
	920,00  ± 67,84
	P < 0,05

	28
	1055,00 ± 56,49
	1450,00 ± 57,73
	P < 0,01
	1355,00 ± 57,95
	P < 0,01

	35
	1630,00 ± 74,98
	2040,00 ± 63,60
	P < 0,01
	2000,00 ± 71,49
	P< 0,05

	42
	2300,00 ± 112,55
	2980,00 ± 108,32
	P< 0,01
	2800,00± 89,44
	P< 0,05


Qua bảng 1 cho thấy:

Khối lượng gà ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm 7 ngày tuổi giữa các lô là tương đối đồng đều, với mức P > 0,05. Phù hợp với yêu cầu thí nghiệm.

Sau một tuần bổ sung các chế phẩm BCA mũi mác, lô gà đối chứng đạt trọng lượng trung bình 439,00 ± 5,57 g/con. Hai lô gà thí nghiệm có trong lượng và mức tăng trọng khác nhau. Lô gà sử dụng cao BCA mũi mác 20% có trọng lượng trung bình lớn nhất là 481 ± 10,38 gam/con, tăng 9,57% so với lô đối chứng (p < 0,01), thứ đến  lô gà sử dụng nước sắc BCA 20% đạt 461,00 ± 7,06 gam/con, tăng 5,01% so với lô đối chứng (p < 0,01)


Tại 21 ngày tuổi, lô gà đối chứng trọng lượng trung bình là 728 ± 38,64 gam/con. Với các lô thí nghiệm, trọng lượng trung bình lô gà sử dụng cao BCA 20% lớn nhất đạt 1070,00 ± 60,64 gam/con tăng 46,98% so với đối chứng (p < 0,01), gà sử dụng nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 920,00 ± 67,84 gam/con tăng 26,37% so với đối chứng (P < 0,05).

Lúc 28 ngày tuổi, trọng lượng trung bình lô gà đối chứng chỉ đạt 1055,00 ± 56,49 gam/con. Với các lô gà thí nghiệm, lô gà sử dụng cao đạt 1450,00 ± 57,73 gam/con tăng 37,44% so với lô gà đối chứng (p < 0,01), gà sử dụng nước sắc đạt 1355,00 ± 57,95 gam/con tăng 28,43% so với lô gà đối chứng (p < 0,01).

Tại 35 ngày tuổi, lô gà đối chứng đạt 1630 ± 74,98 gam/con. Các lô gà thí nghiệm, gà sử dụng cao BCA mũi mác 20% đạt 2040 ± 63,60 gam/con tăng 25,15% so với đối chứng (p < 0,01), gà sử dụng nước sắc đạt 2000,00 ± 71,49 gam/con tăng 22,69% so với lô gà đối chứng (P < 0,05).  


Tại 42 ngày tuổi, trọng lượng trung bình lô gà đối chứng đạt 2300,00 ± 112,55 gam/con. Với  gà thí nghiệm, lô cao BCA mũi mác 20% đạt 2980 ± 89,44 gam/con, tăng 29,57% so với lô đối chứng (p < 0,01), gà sử dụng nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 2800 ± 89,44 gam/con tăng  21,74% so với lô đối chứng (p < 0,05). 

  3.2. Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của chế phẩm BCA đến chất lượng thịt gà lúc 42 ngày tuổi.

Kết thúc thí nghiệm, tiến hành mổ khảo sát gà ở 3 lô lúc 42 ngày tuổi để đánh giá bản chất của việc tăng trọng. Mỗi lô mổ khám ngẫu nhiên 3 con trống và 3 con mái có khối lượng xấp xỉ khối lượng trung bình toàn đàn. Tiến hàng cân trọng lượng cả 7 chỉ tiêu là: trọng lượng sống, móc hàm, thân thịt (bỏ đầu, cổ, chân), cơ lườn, cơ đùi; Cân trọng lượng cả phủ tạng, tim, gan và hai lá mỡ tích lũy ở xoang bụng. Kết quả mổ khảo sát được trình bày ở bảng 2

    Bảng 2. Ảnh hưởng của các chế phẩm BCA  đến năng suất thịt gà lúc 42 ngày tuổi

	Lô thí nghiêm

Chỉ tiêu
	Lô đối chứng
	 Bổ xung cao BCA 20%
	Bổ xung nước sắc BCA 20%
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	P. sống
	2333,33±49,44
	100,0
	2950,0±56,27
	100,0
	2683,33±63,25
	100,0

	P. móc hàm
	1952,00±46,86
	83,66
	2547,5± 60,96
	86,36
	2318,83 ± 65,82
	85,86

	P.thân thịt
	1766,00±47,37
	75,69
	2408,67 ± 49,70
	81,65
	2143,67 ± 65,83
	79,37

	P.cơ lườn
	185,63 ± 12,78
	21,00
	322,54 ± 26,08
	26,67
	228,64 ± 12,54
	21,33

	P.cơ đùi
	158,32 ± 7,63
	18,00
	251,43 ± 17,54
	20,83
	235,88 ± 10,74
	22,00

	P.mỡ
	33,57 ±2,05
	1,44
	33,43 ± 1,39
	1,13
	29,27 ± 1,34
	1,08

	P.phủ tạng tổng sô
	203,00 ± 14,56
	8,70
	192 ± 11,88
	6,51
	185,33 ± 14,25
	6,84

	P. gan, tim
	89,33 ± 2,41
	3,83
	59,25 ± 8,76
	2,01
	87,33 ± 7,75
	3,24


P = trọng lượng

     Kết quả bảng 2 cho thấy:

Về cảm quan hình dáng và thân thịt gà lô thí nghiệm và đối chứng giống nhau: nhìn có độ bắt mắt, ưa nhìn; gà phát triển cân đối giữa các phần; về màu sắc thịt vàng, tươi sáng có tính đàn hồi.

Tỷ lệ móc hàm ở lô gà được bổ sung cao BCA mũi mác 20% cao nhất đạt 86,36%, thứ đến là gà được bổ sung nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 85,86%, thấp nhất ở lô gà đối chứng chỉ đạt  83,66%. Tỷ lệ móc hàm của 3 lô nhìn chung khá cao, cho thấy tích lũy đều tập trung vào những phần có giá trị thương phẩm theo như mục tiêu chăn nuôi.

Tỷ lệ thân thịt cao nhất ở lô gà được bổ sung cao BCA mũi mác 20% đạt 81,65%, thứ đến là lô gà sử dụng nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 79,37%, thấp nhất ở lô đối chứng đạt 75,69%.

Để đánh giá sức sản xuất thịt của gà, tiêu chí về tỷ lệ cơ đùi và nhất là cơ lườn là quan trọng, bởi vì cơ hai vùng này chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số cơ của cơ thể gà. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tỷ lệ cơ đùi và cơ lườn của các lô gà thí nghiệm so với gà đối chứng. Tỷ lệ cơ lườn rất cao ở lô gà được bổ sung cao BCA mũi mác 20% đạt 26,67%. Tỷ lệ cơ đùi cao nhất ở lô gà sử dụng nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 22,00% và thấp nhất ở lô gà đối chứng đạt 18,00%. 

Khảo sát trọng lượng, tỷ lệ hai lá mỡ trong bụng để biết được khả năng tích mỡ. Tỷ lệ mỡ cao nhất ở lô gà đối chứng đạt 1,44% và thấp nhất ở lô gà được bổ sung nước sắc BCA mũi mác 20% đạt 1,08%. Tỷ lệ mỡ là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá năng suất thịt. Bởi thường đối với gia cầm việc tích lũy mỡ sẽ bắt đầu từ hai lá mỡ bụng, sau đó mới tích lũy mỡ trong các cơ quan nội tạng. Do đó nếu tỷ lệ hai lá mỡ thấp, chứng tỏ lượng mỡ trong cơ quan nội tạng là thấp. Khảo sát về tỷ lệ nội tạng ở các lô chúng tôi nhận thấy cao nhất ở lô gà đối chứng đạt 8,70% và thấp nhất ở lô gà được bổ sung vào nước uống dạng cao BCA mũi mác 20% đạt 6,51%. Chứng tỏ tác dụng kích thích tăng trọng của các chế phẩm Bồ công anh không phải làm đường tiêu hóa dài ra hay to lên mà là tăng khả năng hấp thu, chuyển hóa thức ăn, chính điều đó làm cho khối lượng gà thí nghiệm cao hơn gà đối chứng.

Gà được bổ sung cao đặc BCA 20% có tăng trọng về năng suất thịt cao nhất không phải tăng trọng do trọng lượng của phủ tạng và mỡ xoang bụng mà chủ yếu do tăng trọng thân thịt, đặc biệt do trọng lượng 2 cơ lườn và đùi.

 Sau khi mổ khảo sát gà 120 phút, chúng tôi đem cân lại khối lượng cơ, chúng tôi nhận thấy không có sự hao hụt đáng kể ở cả 3 lô gà thí nghiệm và lô gà đối chứng. Điều này chứng tỏ các chế phẩm Bồ công anh mũi mác có tác dụng tăng trọng thực sự, không phải do tích nước mô bào như một số chế phẩm kích thích tăng trọng khác.

IV. KẾT LUẬN

Như vậy trong cây BCA mũi mác có hoạt chất tăng cường kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, nên nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. Kết quả khả năng tăng trọng các lô gà thí nghiệm cao hơn so với lô đối chứng. Dạng cao đặc do quá trình bào chế rất công phu, thời gian bào chế lâu nên các hoạt chất có tác dụng dược lý đã được tách hoàn toàn ra khỏi dạng liên kết thành dạng tự do và được ổn định ngay trong quá trình bào chế. Cho nên dạng cao đặc đã bảo quản được ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài vẫn còn tác dụng rõ rệt và tốt hơn dạng nước chiết cô đặc. Dạng nước sắc cô đặc cùng nồng độ phải bảo quản trong tủ lạnh dương.
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